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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai phường Thủy Nguyên 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THỦY NGUYÊN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 

và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/07/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy 

định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc ban hành hướng dẫn xây dựng và 

củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; 

Theo đề nghị của Ban Chỉ huy quân sự phường và yêu cầu nhiệm vụ 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Thủy Nguyên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai phường Thủy Nguyên 

cụ thể gồm: 

- 20 Tổ xung kích Tổ dân phố. 

- 05 nhóm chuyên môn. 

- 158  Đội viên (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Đội xung kích phòng chống thiên tai chịu sự quản lý, điều hành của 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự phường 

Thủy Nguyên và có nhiệm vụ: 

- Thực hiện các nội dung theo Kế hoạch Phòng chống thiên tai, phương án 

ứng phó với thiên tai đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường phê duyệt. 

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân phường, Ban Chỉ huy Phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự phường Thủy Nguyên trong công 

tác chỉ huy điều hành trong công tác Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 



- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai khi có yêu cầu. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 

phường, Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, Tổ trưởng các tổ dân phố và 

các Thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- TT ĐU, HĐND phường; 

- CT, Các PCT UBND phường; 

- BCH PCTT,TKCN & PTDS phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Viển 



DANH SÁCH 

ĐỘI XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI PHƯỜNG THỦY NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày     /    /        của UBND phường Thủy Nguyên) 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ  SĐT Ghi Chú 

1 Đinh Văn Đảo Phó CHT BCH QS 

Phường 

Đội 

trưởng 

 0399609236  

2 Lê Khắc Kiên Phó trưởng Công an 

Phường 

Đội phó  0985704051  

3 Nguyễn Văn Cường Trợ lý Ban CHQS Đội phó  0395422102  

4 Nguyễn Văn Hiệp BT ĐTNCSHCM Đội phó  0356221697  

 Tổ xung kích 1 

 
5 Nguyễn Văn Trạch Tổ trưởng TDP 1 Tổ 

trưởng 

 0772237265  

6 Nguyễn Xuân Hoàng c/s DQ Đội viên    

7 Lê Văn Thụy c/s DQ Đội viên    

8 Nguyễn Tuấn Anh c/s DQ Đội viên    

9 Lê Viết Sơn c/s DQ Đội viên    

10 Nguyễn Minh Kiên c/s DQ Đội viên    

 Tổ xung kích 2 

 
11 Nguyễn Văn Sáu Tổ trưởng TDP 2 Tổ 

trưởng 

 0932297912  

12 Nguyễn Văn Duy c/s DQ Đội viên    

13 Nguyễn Xuân Tuấn c/s DQ Đội viên    

14 Lê Văn Quảng c/s DQ Đội viên    

15 Nguyễn Hùng Cường c/s DQ Đội viên    

16 Lê văn Vương c/s DQ Đội viên    

 Tổ xung kích 3 

 
17 Nguyễn Văn Thu Tổ trưởng TDP 3 Tổ 

trưởng 

 0368723869  

18 Vũ Văn Kha c/s DQ Đội viên    



19 Nguyễn Văn Phòng c/s DQ Đội viên    

20 Lê Văn Huậ c/s DQ Đội viên    

21 Lê Van Phước c/s DQ Đội viên    

22 Lê Văn Khang c/s DQ Đội viên    

 Tổ xung kích Tổ 4 

 
23 Nguyễn Văn Hà Tổ trưởng TDP 4A Tổ 

trưởng 

 0976202719  

24 Lê Văn Đỉnh c/s DQ Đội viên    

25 Nguyễn Văn Mạnh c/s DQ Đội viên    

26 Trần Nhật Anh c/s DQ Đội viên    

27 Trần Văn Trường c/s DQ Đội viên    

28 Bùi Trung Hiếu 

 

c/s DQ Đội viên    

 Tổ xung kích 5 

 
29 Trần Thị Biên Tổ trưởng TDP 4B Tổ 

trưởng 

 0355633460  

30 Lê Văn Anh c/s DQ Đội viên    

31 Nguyễn Văn Trường c/s DQ Đội viên    

32 Phạm Tiến Thành c/s DQ Đội viên    

33 Lê Xuân Lý c/s DQ Đội viên    

34 Nguyễn Tuấn Anh c/s DQ Đội viên    

35 Lê Văn Anh c/s DQ Đội viên    

 Tổ xung kích 6 

 
36 Trần Đức Viện Tổ trưởng TDP 6 Tổ 

trưởng 

 0984823455  

37 Trần Đức Mạnh c/s DQ Đội viên    

38 Đào Văn Đức c/s DQ Đội viên    

39 Lê Hữu Tư c/s DQ Đội viên    

40 Đào Văn Đạt c/s DQ Đội viên    

41 Nguyễn Trọng Hiếu c/s DQ Đội viên    



 Tổ xung kích 7 

 
42 Đào Duy Minh Tổ trưởng TDP 7 Tổ 

trưởng 

 0936821334  

43 Lê Hữu Xuân c/s DQ Đội viên    

44 Nguyễn Văn Hiên c/s DQ Đội viên    

45 Đoàn Văn Bình c/s DQ Đội viên    

46 Nguyễn Thị Thủy c/s DQ Đội viên    

47 Đồng Văn Huy c/s DQ Đội viên    

 Tổ xung kích 8 

 48 Nguyễn T. Dương Hồng 

HHHồng 

Tổ trưởng TDP Đường 

10 

Tổ 

trưởng 

 0946975387  

49 Lê Văn Long c/s DQ Đội viên    

50 Phạm Ngọc Tú c/s DQ Đội viên    

51 Lê Mạnh Hoàng c/s DQ Đội viên    

52 Phạm Quang Minh c/s DQ Đội viên    

53 Lại Đức Khánh c/s DQ Đội viên    

  Tổ xung kích số 9     

54 Trần Bá Viển Tổ trưởng TDP Thầu 

Đâu Môn 

Tổ 

trưởng 

 0931265868  

55 Phạm Tuấn Anh c/s DQ Đội viên    

56 Bùi Công Hiếu c/s DQ Đội viên    

57 Nguyễn Trung Hiếu c/s DQ Đội viên    

58 Nguyễn Hoàng Minh c/s DQ Đội viên    

59 Bùi Quang Huy c/s DQ Đội viên    

  Tổ xung kích số 10     

60 Hoàng Thị Phương Tổ trưởng TDP Bấc Vang 

Đường 

Tổ 

trưởng 

 0365895194  

61 Ngô Quang Đại c/s DQ Đội viên    

62 Lê Khánh Linh c/s DQ Đội viên    



63 Đàm Huy Thắng c/s DQ Đội viên    

64 Phạm Hữu Minh c/s DQ Đội viên    

65 Phạm Bá Anh c/s DQ Đội viên    

  Tổ xung kích số 11     

66 Nguyễn Thị Bình Tổ trưởng TDP Tây Gữa Tổ 

trưởng 

 0917541782  

67 Trịnh Công Sơn c/s DQ Đội viên    

68 Phạm Bá Thành Trung c/s DQ Đội viên    

69 Nguyễn Văn Học c/s DQ Đội viên    

70 Bùi Tiến Độ c/s DQ Đội viên    

71 Đồng Xuân Khải c/s DQ Đội viên    

  Tổ xung kích số 12     

72 Nguyễn Thị Thời Tổ trưởng TDP Đông 

Nam 

Tổ 

trưởng 

 036917451  

73 Nguyễn Duy Anh c/s DQ Đội viên    

74 Phạm Hữu Vinh c/s DQ Đội viên    

75 Nguyễn Văn Mạnh c/s DQ Đội viên    

76 Nguyễn Thành Long c/s DQ Đội viên    

77 Nguyễn Văn Tài c/s DQ Đội viên    

 Tổ xung kích số 13 

78 Lê Văn Sáng Tổ trưởng TDP Áp Tràn Tổ 

trưởng 

 0346886943  

79 Lê Phạm Văn Lâm c/s DQ Đội viên    

80 Nguyễn Duy Thuận c/s DQ Đội viên    

81 Phạm Viết Thành c/s DQ Đội viên    

82 Mai Thành Đạt c/s DQ Đội viên    

83 Vũ Văn Ngọc c/s DQ Đội viên    

 Tổ xung kích số 14 

84 Nguyễn Văn Quyết Tổ trưởng TDP Đầu Cầu Tổ 

trưởng 

 0394295096  



85 Đồng Xuân Thủy c/s DQ Đội viên    

86 Bùi Quang Huy c/s DQ Đội viên    

87 Nguyễn Trọng Thủy c/s DQ Đội viên    

88 Lê Minh Kiên c/s DQ Đội viên    

89 Đồng Xuân Nghĩa c/s DQ Đội viên    

 Tổ xung kích số 15 

90 Lê hữu Hiệp Tổ trưởng TDP Bãi Cát Tổ 

trưởng 

 0913538915  

91 Đồng Xuân Cương c/s DQ Đội viên    

92 Đỗ Trọng Cường c/s DQ Đội viên    

93 Bùi Anh Minh c/s DQ Đội viên    

94 Phạm Viết Cảnh c/s DQ Đội viên    

95 Nguyễn Tất Thái c/s DQ Đội viên    

 Tổ xung kích số 16 

96 Nguyễn Tất Phòng Tổ trưởng TDP Bấc 2 Tổ 

trưởng 

 0906095760  

97 Đào Văn Tú c/s DQ Đội viên    

98 Đào Văn Nhất c/s DQ Đội viên    

99 Nguyễn Văn Phương c/s DQ Đội viên    

100 Đào Văn Linh c/s DQ Đội viên    

101 Nguyễn Xuân Hải c/s DQ Đội viên    

 Tổ xung kích số 17 

102 Nguyễn Thế Vũ Tổ trưởng TDP Núi 1 Tổ 

trưởng 

 0789309579  

103 Nguyễn Thế Anh c/s DQ Đội viên    

104 Lê Anh Dũng c/s DQ Đội viên    

105 Lê văn Phong c/s DQ Đội viên    

106 Nguyễn Hữu Đức c/s DQ Đội viên    

107 Nguyễn Văn Quy c/s DQ Đội viên    



 Tổ xung kích số 18 

108 Lê Văn Tuyến Tổ trưởng TDP Núi 2 Tổ 

trưởng 

 0824958956  

109 Nguyễn Văn Tiến c/s DQ Đội viên    

110 Nguyễn Văn Dương c/s DQ Đội viên    

111 Nguyễn Văn Bầu c/s DQ Đội viên    

112 Nguyễn Văn Thưởng c/s DQ Đội viên    

113 Lê Văn Tùng c/s DQ Đội viên    

 Tổ xung kích số 19 

114 Nguyễn Văn Sơn Tổ trưởng TDP Bạch 

Đằng 1 

Tổ 

trưởng 

 0914726410  

115 Đặng Văn Tuấn c/s DQ Đội viên    

116 Đỗ Đức Mạnh c/s DQ Đội viên    

117 Ngô Văn Tuân c/s DQ Đội viên    

118 Đỗ Khánh Hưng c/s DQ Đội viên    

119 Lương Đức Linh c/s DQ Đội viên    

 Tổ xung kích số 20 

120 Lương Văn Sùng Tổ trưởng TDP Bạch 

Đằng 2 

Tổ 

trưởng 

 0936586381  

121 Đào Duy Nam c/s DQ Đội viên    

122 Lương Tiến Đạt c/s DQ Đội viên    

123 Nguyễn Văn Phong c/s DQ Đội viên    

124 Phạm Văn Đức c/s DQ Đội viên    

125 Nguyễn Hải Hậu c/s DQ Đội viên    

 Nhóm chuyên môn Thông tin liên lạc, hậu cần 

126 Phạm Quang Dũng C/viên Phòng VH-XH Trưởng 

nhóm 

   

127 Phan Văn Tâm C/viên Phòng VH-XH Đội viên    

128 Đào Thị Vân C/viên Phòng VH-XH Đội viên    

129 Đồng Thị Mai Anh C/viên Phòng VH-XH Đội viên    



130 Đào Thị Thành Huế C/viên Phòng VH-XH Đội viên    

131 Trần Trung Hiếu C/viên Phòng VH-XH Đội viên    

 Nhóm chuyên môn y tế 

 
132 Bùi Thị Mỹ Nữ Trưởng Trạm y Tế Trưởng 

nhóm 

 0335340352  

133 Nguyễn Hải Yến NV Trạm y Tế Đội viên    

134 Phạm Thị Hằng NV Trạm y Tế Đội viên    

 Nhóm thống kê thiệt hại 

135 Nguyễn Anh Tuấn (xme 

lại 

CV Phòng KTHT&ĐT Trưởng 

nhóm 

 0866571327  

136 Nguyễn Văn Xuân DQTC Đội viên    

137 Nguyễn Văn Tiến DQTC Đội viên    

138 Hoàng Minh Hiếu DQTC Đội viên    

139 Đoàn Hữu Hòa DQTC Đội viên    

 Nhóm chuyên môn an ninh 

140 Phạm Đức Dương Phó trưởng Công an 

phường 

Trưởng 

nhóm 

 0904772389  

141 Nguyễn Văn Ba Tổ ANTT cơ sở Đội viên    

142 Bùi Văn Động Tổ ANTT cơ sở Đội viên    

143 Phan Văn Thái Tổ ANTT cơ sở Đội viên    

144 Nguyễn Tuấn Anh Tổ ANTT cơ sở Đội viên    

145 Đồng Văn Phượng Tổ ANTT cơ sở Đội viên    

146 Trần Ngọc Tân Tổ ANTT cơ sở Đội viên    

147 Nguyễn Văn Tuyên Tổ ANTT cơ sở Đội viên    

148 Nguyễn Đức Thuần Tổ ANTT cơ sở Đội viên    

 Nhóm chuyên môn xác định nhu cầu cứu trợ 

149 Phạm Gia Bảo CV Phòng KTHT&ĐT Trưởng 

nhóm 

   

150 Trần Hồng Quang CV Phòng KTHT&ĐT Đội viên    



151 Phạm Thị Vân Ngọc CV Phòng KTHT&ĐT Đội viên    

152 Nguyễn Lan Phương CV Phòng KTHT&ĐT Đội viên    

153 Nguyễn Tri Phương CV Phòng KTHT&ĐT Đội viên    

154 Nguyễn Thị Thu Hiền CV Phòng KTHT&ĐT Đội viên    

155 Đào Thị Kim Phượng CV Phòng KTHT&ĐT Đội viên    

156 Nguyễn Hương Giang CV Phòng KTHT&ĐT Đội viên    

157 Đồng Thị Thùy CV Phòng KTHT&ĐT Đội viên    

158 Nguyễn Thị Thơm CV Phòng KTHT&ĐT Đội viên    
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